
CHƯƠNG III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật 

Phương 

án kỹ 

thuật do 

nhà thầu 

Tiêu chí 

chấm 

đạt 

Tiêu chí 

chấm 

không 

đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I 
Yêu cầu về nhân 

sự chủ chốt 

Đáp ứng yêu cầu tại mục 

II thuộc chương V. Yêu 

cầu về kĩ thuật của E-

HSMT 

 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

Không 

đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

II 
Yêu cầu về thiết bị 

thi công chủ yếu 

Đáp ứng yêu cầu tại mục 

III thuộc chương V. Yêu 

cầu về kĩ thuật của E-

HSMT 

 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

Không 

đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

III 
Yêu cầu cung cấp 

hợp đồng tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành 

tối thiểu 01 hợp đồng 

tương tự với tư cách là 

nhà thầu chính (độc lập 

hoặc thành viên liên 

danh) hoặc nhà thầu phụ 

trong khoảng thời gian 

kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2019 đến thời điểm 

đóng thầu 

Trong đó: 

Hợp đồng tương tự là 

hợp đồng: 

- Có tính chất tương tự: 

Cung cấp hợp đồng 

trong đó có Kiểm định 

cầu trục hoặc cẩn trục tải 

trọng >= 135 tấn. 

- Có quy mô (giá trị) tối 

thiểu (có thể là hợp đồng 

kiểm định thiết bị bất kỳ, 

có thể không có kiểm 

 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

Không 

đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 



STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật 

Phương 

án kỹ 

thuật do 

nhà thầu 

Tiêu chí 

chấm 

đạt 

Tiêu chí 

chấm 

không 

đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

định cầu trục hoặc cẩn 

trục nhưng giá trị hợp 

đồng phải đạt): >= 33 

triệu đồng VND 

IV Yêu cầu kĩ thuật kiểm định thiết bị 

1 
Kiểm định thiết bị 

nâng hạ 
    

1.1 

Cầu trục chính gian 

máy tải trọng trên 

270T 

-Khám nghiệm tổng thể, 

kiểm tra vận hành, thử 

tải tĩnh, thử tải động 

-Quy trình kiểm định, 

tiêu chuẩn áp dụng: 

QTKĐ:09-

2016/BLĐTBXH 

Nhà thầu 

được phép 

sử dụng 

xylanh 

thủy lực 

của Chủ 

đầu tư để 

thực hiện 

việc thử tải 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

Không 

đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

1.2 
Cầu trục phụ gian 

máy tải trọng 32T 

-Khám nghiệm tổng thể, 

kiểm tra vận hành, thử 

tải tĩnh, thử tải động 

-Quy trình kiểm định, 

tiêu chuẩn áp dụng: 

QTKĐ:09-

2016/BLĐTBXH 

 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

1.3 
Pa-lăng hạ lưu Nhà 

máy tải trọng 10T 

-Khám nghiệm tổng thể, 

kiểm tra vận hành, thử 

tải tĩnh, thử tải động 

 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 



STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật 

Phương 

án kỹ 

thuật do 

nhà thầu 

Tiêu chí 

chấm 

đạt 

Tiêu chí 

chấm 

không 

đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

-Quy trình kiểm định, 

tiêu chuẩn áp dụng: 

QTKĐ:09-

2016/BLĐTBXH 

1.4 
Cẩu trục Đập tràn 

tải trọng 2x20T 

-Khám nghiệm tổng thể, 

kiểm tra vận hành, thử 

tải tĩnh, thử tải động 

-Quy trình kiểm định, 

tiêu chuẩn áp dụng: 

QTKĐ:09-

2016/BLĐTBXH 

 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

1.5 
Cầu trục CNN tải 

trọng 2x12,5T 

-Khám nghiệm tổng thể, 

kiểm tra vận hành, thử 

tải tĩnh, thử tải động 

-Quy trình kiểm định, 

tiêu chuẩn áp dụng: 

QTKĐ:09-

2016/BLĐTBXH 

 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

2 
Kiểm định bình áp 

lực 
    

 

Bình chứa khí nén 

thể tích 0,25m3 (2 

bình chứa khí nén 

máy nén khí di 

động, áp lực 

8kG/cm2 ) 

-Khám nghiệm tổng thể, 

kiểm tra đường hàn (siêu 

âm hoặc từ tính …) kiểm 

tra vận hành, thử bền. 

-Quy trình kiểm định, 

tiêu chuẩn áp dụng: 

 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

Không 

đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 



STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật 

Phương 

án kỹ 

thuật do 

nhà thầu 

Tiêu chí 

chấm 

đạt 

Tiêu chí 

chấm 

không 

đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

QTKĐ:07-

2016/BLĐTBXH 

3 
Kiểm định van an 

toàn 
    

3.1 
Van an toàn hạ áp 

8kG/cm2 

-Kiểm tra đóng mở và 

chỉnh định áp lực đóng 

mở van an toàn 

-Tiêu chuẩn áp dụng: 

TCVN: 7915-1:2009 

 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

Không 

đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

3.2 
Van an toàn cao áp 

77kG/cm2 

-Kiểm tra đóng mở và 

chỉnh định áp lực đóng 

mở van an toàn 

-Tiêu chuẩn áp dụng: 

TCVN: 7915-1:2009 

 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

4 
Kiểm định thiết bị 

kéo nâng hạ 
    

4.1 

Pa lăng xích < 3T 

(5 cái 0,75T, 6 cái 

1T, 7 cái 1,5T và 6 

cái 2T) 

-Khám nghiệm tổng thể, 

kiểm tra vận hành, kiểm 

tra mức chịu tải. 

-Quy trình kiểm định, 

tiêu chuẩn áp dụng: 

QTKĐ:13-

2016/BLĐTBXH 

 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

Không 

đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

4.2 

Pa lăng xích từ 

3÷7,5T (1 cái 5T và 

6 cái 6T) 

-Khám nghiệm tổng thể, 

kiểm tra vận hành, kiểm 

tra mức chịu tải. 

 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 



STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật 

Phương 

án kỹ 

thuật do 

nhà thầu 

Tiêu chí 

chấm 

đạt 

Tiêu chí 

chấm 

không 

đạt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

-Quy trình kiểm định, 

tiêu chuẩn áp dụng: 

QTKĐ:13-

2016/BLĐTBXH 

4.3 

Pa lăng xích ˃ 7,5T 

(2 cái 20T và 1 cái 

10T) 

-Khám nghiệm tổng thể, 

kiểm tra vận hành, kiểm 

tra mức chịu tải. 

-Quy trình kiểm định, 

tiêu chuẩn áp dụng: 

QTKĐ:13-

2016/BLĐTBXH 

 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

4.4 Xe nâng hàng 3T 

-Khám nghiệm tổng thể, 

kiểm tra vận hành, thử 

tải tĩnh, thử tải động 

-Quy trình kiểm định, 

tiêu chuẩn áp dụng: 

QTKĐ:17-

2016/BLĐTBXH 

 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

4.5 
Xe cẩu tự hành 

3,5T 

-Khám nghiệm tổng thể, 

kiểm tra vận hành, thử 

tải tĩnh, thử tải động 

-Quy trình kiểm định, 

tiêu chuẩn áp dụng: 

QTKĐ: 01-

2018/BGTVT; QCVN 

22:2018/BGTVT 

 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 

Đáp ứng 

đầy đủ 

cột (3) 



 

 

 


